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I. ĐẶT VẤN ĐỀ


Quyền có quốc tịch là quyền dân sự cơ bản, được pháp luật quốc tế
 và pháp luật quốc gia thừa nhận. Quyền có quốc tịch cho phép người dân có thể tiếp cận và thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân được ghi nhận trong pháp luật quốc gia. Quyền có quốc tịch được ghi nhận tại nhiều văn kiện pháp lý quốc tế
 và trong hệ thống pháp luật quốc gia về quốc tịch. 

Việt Nam là quốc gia có đường biên giới quốc gia dài tiếp giáp với Lào, Campuchia và Trung Quốc nơi có người di cư tự do sang. Tình trạng người di cư tự do
 về cư trú tại Việt Nam đã và đang tiếp diễn từ nhiều năm qua, trong đó tập trung đông ở các tỉnh có chung đường biên giới với Lào và Campuchia. Vào đầu năm 2017, số người không quốc tịch tại Việt Nam là 11.000 người không quốc tịch và đã tăng lên 29.522 người vào thời điểm báo cáo cuối năm 2017
. Số người dân di cư tự do về Việt Nam chủ yếu bằng phương tiện đường thủy và đường bộ. Đa số họ không có giấy tờ chứng minh về nhân thân quốc tịch nên đối diện với nguy cơ rơi vào tình trạng không quốc tịch. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn không chỉ đối với cuộc sống của họ nói riêng mà còn đối với công tác quản lý dân cư nói chung của chính quyền địa phương, đặc biệt tại các khu vực biên giới.
Nhằm bảo đảm thực thi quyền có quốc tịch, Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề không quốc tịch. Tuy nhiên, hiện nay lại chưa có văn bản quy phạm pháp luật riêng biệt nào điều chỉnh nhóm đối tượng người không quốc tịch tại Việt Nam. Pháp luật trong nước chưa có quy định cụ thể về quyền có quốc tịch và biện pháp bảo đảm quyền có quốc tịch Việt Nam đối với người không quốc tịch, mà mới chỉ dừng lại ở mức độ nhất định khi quy định có tính nguyên tắc trong Luật Quốc tịch Việt Nam để áp dụng chung cho mọi đối tượng. Đặc biệt, quy định về việc đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho người không quốc tịch tại Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008 đã hết thời hạn (ngày 31/12/2012) và từ đó đến nay chưa có quy định bổ sung nào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin nhập quốc tịch Việt Nam. Bên cạnh đó, thực trạng tại Việt Nam cũng phản ánh nhiều nguy cơ làm tăng tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam (như xung đột pháp luật, hoạch định biên giới, di cư tự phát, kết hôn không giá thú…). Điều này khiến cho việc giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn và khó dứt điểm, hiệu quả được.
Nhằm tạo cơ sở để có cái nhìn tổng thể đánh giá thực trạng tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam, đặc biệt là công tác bảo đảm quyền có quốc tịch cho trẻ em và có các quy định, biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng không quốc tịch, trong khuôn khổ quan hệ đối tác với UNHCR năm 2019, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Cục HTQTCT) sẽ tiến hành xây dựng báo cáo nghiên cứu thực trạng giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam và đề xuất xây dựng một kế hoạch chiến lược về giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam. 
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1. Tiến hành đánh giá thực trạng giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam, tập trung vào việc đánh giá chủ trương, chính sách, pháp luật, mức độ quan nhận thức… đối với công tác ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng không quốc tịch. 

2. Đề xuất xây dựng một kế hoạch chiến lược về giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam. 
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thuê chuyên gia trong nước tiến hành việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam. 
2. Chuyên gia trong nước xây dựng Báo cáo nghiên cứu thực trạng giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam và đề xuất xây dựng một kế hoạch chiến lược về giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam. 

IV. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG

Báo cáo nghiên cứu thực trạng giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam và đề xuất xây dựng một kế hoạch chiến lược về giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam.

V. THỜI GIAN, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thời gian 

Thời gian dự kiến triển khai thực hiện hoạt động: từ tháng 5-8/2019, theo lịch trình đã được Cục HTQTCT và UNHCR thống nhất. 
2. Kế hoạch hoạt động

	STT
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện

	1
	Hoàn thiện TOR 
	Tháng 5/2019
	Cục HTQTCT, UNHCR

	2
	Hoàn thiện các thủ tục tuyển chọn chuyên gia, ký hợp đồng với chuyên gia
	Cuối tháng 5, đầu tháng 6/2019
	Cục HTQTCT, UNHCR

	3
	Xây dựng Đề cương chi tiết 
	Cuối tháng 6/2019
	Chuyên gia, Cục HTQTCT

	4
	Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả năng gia nhập Công ước năm 1961 
	Tháng 7-8/2019
	Chuyên gia, Cục HTQTCT

	5
	Hoàn thiện, gửi Báo cáo cuối cùng cho Cục HTQTCT và UNHCR
	Tháng 8/2019
	Chuyên gia, Cục HTQTCT


3. Các chuyên gia

Để triển khai công việc theo mục đích đặt ra, cần tuyển 01 chuyên giacao cấp làm việc với tổng số ngày làm việc là 15 ngày. 
3.1. Tiêu chuẩn với các chuyên gia

- Trình độ Thạc sĩ luật trở lên, ưu tiên chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật về quốc tịch;

- Ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật có liên quan đến công tác quốc tịch; 

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tài liệu và kỹ năng viết báo cáo trong lĩnh vực pháp luật;

- Có sự hiểu biết và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước Việt Nam.
- Thành thạo 01 ngoại ngữ (kỹ năng: nghe, nói và viết) là một ưu thế.

3.2. Trách nhiệm của chuyên gia:

- Chủ động thực hiện việc thu thập, nghiên cứu, phân tích, đánh giá tài liệu và xây dựng báo cáo theo yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo đúng yêu cầu về tiến độ và yêu cầu nội dung đã đề ra.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo đề cương chi tiết, báo cáo theo ý kiến góp ý của Cục HTQTCT và UNHCR.
- Thông báo thường xuyên, kịp thời về tiến độ và các vấn đề ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án với Cục HTQTCT.

3.3. Phương thức thanh toán cho chuyên gia

- Thanh toán lần đầu là 20% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng với chuyên gia trong nước;
- Thanh toán lần 2 là 40% giá trị hợp đồng sau khi chuyên gia gửi Đề cương chi tiết cho Cục HTQTCT; 
- Thanh toán đợt cuối là 40% giá trị hợp đồng còn lại sau khi Báo cáo nghiên cứu cuối cùng được gửi cho Cục HTQTCT và UNHCR.
VI. LƯU Ý

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động với sự phối hợp, hỗ trợ của UNHCR (trong trường hợp cần thiết), và tiến hành các thủ tục thanh quyết toán theo đúng dự toán đã được phê duyệt, quy định của EU-UN Cost norms (bản cập nhật năm 2017) và HPPMG./.
� Điều 15 Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát năm 1948 nêu rõ: “Mọi người đều có quyền có một quốc tịch. Không ai bị tước quốc tịch hoặc bị từ chối thay đổi quốc tịch của mình một cách tùy tiện”.


� Có thể kể đến các văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng như sau: Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Công ước về Quyền trẻ em, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW), Công ước về quốc tịch của phụ nữ đã kết hôn, Công ước về Quyền của người khuyết tật, Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của người lao động di cư và các thành viên trong gia đình họ, Công ước về Giảm thiểu tình trạng không quốc tịch, Công ước về Vị thế người không quốc tịch và Công ước về Vị thế người tị nạn.


� Thuật ngữ “người di cư tự do” được Việt Nam sử dụng chính thức cho những người dân chưa được xác định quốc tịch, di cư qua biên giới và sinh sống tại các khu vực biên giới của Việt Nam. 


� Nguyên nhân cơ bản là do làn sóng người di cư tự do từ Campuchia trở về Việt Nam, vì chính sách của nhà nước Campuchia có nhiều thay đổi đã tác động không tốt đến đời sống của họ. 
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